Trường THCS Nguyễn Thị Hương
Lớp: 8A….
Họ và tên: 
 
PHIẾU HỌC TẬP MÔN TOÁN KHỐI 8
*ÔN TẬP VỀ PHƯƠNG TRÌNH
	1/ Phương trình bậc nhất 1 ẩn: ax +b= 0 




( ax= - b

( x= [image: image2.png]



                     Vậy S= {- [image: image4.png]


}
	Ví dụ:  2x + 6 = 0
( 2x = -6
( x= -3
Vậy S= {-3}

	2/ Phương trình đưa được về dạng ax+b =0

	Ví dụ: 2x+3 = -4 -5x
(2x+5x = -4-3 
(7x = -7
(x = -1
Vậy S= { -1}

	3/ Phương trình tích: A(x).B(x)= 0
( A(x) =0 hay B(x)= 0
	Ví dụ: ( 3+ 2x). (5x-7)=0
(3+2x = 0 hay 5x-7=0
(…. 
Vậy S= { [image: image6.png]


; [image: image8.png]


}


Giải các phương trình sau:
	a. 5- 2x =7
  b. 3x -2 = 2x -3
  c. 2x +3 = 5x+9
  d. 11x+42-2x=100-9x-22
  đ. 3x-15= 2(x-3) (nhân đơn với đa thức rồi thu gọn)
	a. (2x+1)(x-1)=0
b. x2-x =0 (đưa về PT tích bằng phương pháp đặt nhân tử chung)
c. (5x-3)( 4x+2)=0
[image: image10.png]d.x*—3x=0



 (đưa về PT tích bằng phương pháp đặt nhân tử chung)


*ÔN TẬP GIẢI PHƯƠNG TRÌNH (tt)
	4/ Phương trình đưa được về dạng PT bậc nhất ( có mẫu là số) 
B1: tìm mẫu thức chung
B2: quy đồng
B3: bỏ mẫu giữ nguyên tử
B4: giải phương trình
B5: kết luận

	Ví dụ: [image: image12.png]


 ( MTC: 12)
([image: image14.png]4.(4x-5) 3.(3x+5) 12
12 12 12




([image: image16.png]4(4x—5)—3(3x+5)=12




( 16x- 20 – 9x -15 =12
( 7x = 12 +15 +20
( 7x = 47
(x=[image: image18.png]



Vậy S= {[image: image20.png]




	5/ Phương trình chứa ẩn ở mẫu
B1: phân tích mẫu thành nhân tử
B2: tìm mẫu thức chung và ĐKXĐ
B3: quy đồng
B4: bỏ mẫu giữ nguyên tử
B5: giải phương trình
B6: so với điều kiện rồi kết luận

	Ví dụ: 
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MTC: (x+2)(x-2)

Ñkxñ : x+2[image: image24.png]=0



 hay x-2 [image: image26.png]=0




x [image: image28.png]


hay x[image: image30.png]* 2
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[image: image32.wmf]Þ

 (x + 2)2 – (x – 2)2 = 24


[image: image33.wmf]Û

 (x2 + 4x + 4) – (x2– 4x + 4) = 24


[image: image34.wmf]Û

 8x = 24

[image: image35.wmf]Û

 x=3 ( nhận)
 Vaäy S = { 3}



(Mở tập xem thêm ví dụ)

Giải các phương trình sau:
  a)  
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c) 
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b) 
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*ÔN TẬP GIẢI BÀI TOÁN BẰNG CÁCH LẬP PHƯƠNG TRÌNH
Tóm tắt
	
	Chiều rộng
	Chiều dài
	Diện tích

	Lúc đầu
	x
	
	

	Lúc sau
	
	
	

	Phương trình:  S. lúc đầu +  S.tăng = S. lúc sau
                        S. lúc đầu – S.giảm = S. lúc sau
( tăng là + ) ( giảm là - )


Gọi chiều rộng lúc đầu:….., điều kiện…..
Chiều dài lúc đầu:…..
Diện tích lúc đầu: …..
Chiều rộng lúc sau: ….
Chiều dài lúc sau:…..
Diện tích lúc sau: ….
Theo đề bài ta có diện tích lúc sau tăng/ giảm….. so với diện tích lúc đầu nên:
Phương trình: ………
Vậy…..
( tụi em mở tập xem lại cách giải bài toán cụ thể cô đã hướng dẫn nha !!!!)
Giải bài toán sau:
1/ Một khu vườn hình chữ nhật có chiều dài hơn chiều rộng 12m. Nếu giảm chiều rộng 4m và tăng chiều dài thêm 3m thì diện tích khu vườn giảm 75
[image: image40.wmf]2

m

. Tìm kích thước ban đầu của khu vườn. (phải lập bảng tóm tắt)
2/ Một miếng đất hình chữ nhật có chiều dài hơn chiều rộng 10m, nếu tăng chiều rộng thêm 5m và giảm chiều dài 2m thì diện tích tăng thêm 100m2. Tính diện tích của miếng đất ban đầu.

*BẤT PHƯƠNG TRÌNH BẬC NHẤT MỘT ẨN (SGK/ 42)
Hoàn thành các khái niệm sau:
1/ Tập nghiệm của bất phương trình là: 

2/ Giải bất phương trình là: 

3/ Hai bất phương trình được gọi là tương đương khi: 

4/ Bất phương trình dạng 
( hoặc 


) trong đó a và b là hai số đã cho, a≠0, được gọi là bất phương trình bậc nhất một ẩn.
* Trong các phương trình sau phương trình nào là phương trình bậc nhất 1 ẩn ( khoanh tròn câu đúng)
	a) 2x- 3<0 
	b) 5x -15 ≥ 0

	c) 0.x + 5 > 0
	d) x2 > 0


5/ Liệt kê các quy tắc biến đổi bất phương trình: 

6/ Cách giải bất phương trình bậc nhất 1 ẩn (giống như tìm x)
Ví dụ: 3x +5 < 5x -7
( 3x – 5x < -7 -5    (khi chuyển vế nhớ đổi dấu hạng tử)
( -2x < -12 
( x > 6   (khi chia cho số âm nhớ đổi chiều bất đẳng thức)
Vậy tập nghiệm của bpt là {x│x> 6}
*Cách biểu diễn trên trục số


0
6
Chú ý: x lớn bỏ bé ngược lại x bé thì bỏ lớn 
Giải các bất phương trình sau và biễu diễn tập nghiệm trên trục số
	a) x- 5 > 3
b) 2x-3 >0
c) x-2x < -2x + 4
	d) 3x + 4< 0
e) 3x + 4  > 2x + 3
f) 2x -1 > 5


*HÌNH HỌC (SGK trang 56)
1/ Tỉ số của hai đoạn thẳng là:


2/ Phát biểu định lí Ta-let: 

3/Phát biểu định lí Ta-let đảo: 

4/ Hệ quả của định lí Ta-let: 

5/ Tính chất đường phân giác của tam giác: 

6/ Khái niệm hai tam giác đồng dạng
-Định nghĩa: 

- Định lí: 

7/ Phát biểu các trường hợp đồng dạng của tam giác
- TH1:

- TH2: 

- TH3: 

- TH tam giác vuông: 

8/ Tỉ số hai đường cao: 

9/ Tỉ số diện tích: 
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